
Từ 01/10/2026, lệ phí các thủ tục liên
quan đến lưu trú sẽ được điều chỉnh!

Về việc điều chỉnh mức lệ phí giấy phép thay đổi tư cách lưu trú và giấy phép gia
hạn thời hạn cư trú

Dựa trên thông tin từ trang chủ Tổng cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh
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Từ ngày 01/10/2026, lệ phí cần thiết cho việc thay đổi tư cách lưu trú, gia hạn thời hạn cư
trú, v.v. sẽ được điều chỉnh.

6,000 yên 5,500 yên
Lệ phí trước khi
điều chỉnh

Lệ phí sau khi điều chỉnh (lệ phí khác nhau tùy theo thời hạn cho phép và phương thức nộp đơn)

10,000 yên 10,000 yên3 tháng trở
xuống

Trên 3 tháng
đến 6 tháng 18,000 yên 15,000 yên

25,000 yên 21,000 yên

48,000 yên 42,000 yênTrên 1 năm đến
dưới 3 năm

Từ 3 năm đến
dưới 5 năm

Từ 5 năm trở lên

64,000 yên 56,000 yên

75,000 yên 65,000 yên

1 năm 33,000 yên 27,000 yên

Trường hợp nộp đơn online, lệ phí chỉ có thể thanh toán qua hình thức thanh toán tại cửa hàng tiện lợi hoặc chuyển
khoản ngân hàng, không thể thanh toán bằng tem lệ phí. Ngoài ra, ngoài mức lệ phí nêu trên, bạn cần trả thêm phí thanh
toán riêng.

Về việc điều chỉnh lệ phí cấp phép tư cách vĩnh trú

10,000 yên 200,000 yên

Đơn xin cấp phép vĩnh trú chỉ có thể được nộp trực tiếp tại quầy. Không thể nộp hồ sơ trực tuyến.

Thời hạn cho phép Giao dịch tại quầy Online

Giao dịch tại quầy Online

Ngoài ra, đối với đơn đã được tiếp nhận đến hết ngày 30/9/2026, mức lệ phí phải nộp sẽ được tính theo mức
trước khi điều chỉnh, ngay cả khi giấy phép cho đơn đó được cấp vào hoặc sau ngày 01/10.

Người được cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, gia hạn thời hạn cư trú hoặc được cấp phép vĩnh trú, nếu gặp
khó khăn về kinh tế hoặc có lý do đặc biệt khác, đồng thời được công nhận là đối tượng thuộc diện áp dụng, thì
có thể được giảm hoặc miễn lệ phí.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về việc điều chỉnh lệ phí, các biện pháp giảm hoặc
miễn lệ phí, v.v. trên trang chủ Tổng cục Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh.
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html

Quy định về việc giảm hoặc miễn lệ phí

 Ví dụ: Người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt gia hạn thời hạn cư trú với tư cách “Định trú” (được công nhận là người tị nạn) 

Trên 6 tháng
đến dưới 1 năm

Thời hạn cho phép Giao dịch tại quầy Online

Lệ phí trước
khi điều chỉnh

Lệ phí sau khi
điều chỉnh
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